
LỊCH THI ĐẤU 

MÔN BƠI NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022 
 

TT NỘI DUNG CỰ LY LỨA TUỔI LIÊN HỆ 

THỜI GIAN THI ĐẤU BUỔI SÁNG 9h00 NGÀY 11/11/2022 

1 Tự do Nam 100m Trên 46 tuổi trở lên TỔ TRỌNG TÀI 

2 Tự do Nam 100m Từ 36 đến 45 tuổi Phạm Lê Trần Đạt 

3 Tự do Nam  100m  Dưới 35 tuổi SĐT: 0977083308 

4 Tự do Nữ 100m Trên 46 tuổi trở lên 

100 TDO 5 Tự do Nữ 100m Từ 36 đến 45 tuổi 

6 Tự do Nữ 100m  Dưới 35 tuổi  

7 Ếch Nam 50m Trên 46 tuổi trở lên 

50 ẾCH 

8 Ếch Nam 50m Từ 36 đến 45 tuổi 

9 Ếch Nam 50m  Dưới 35 tuổi 

10 Ếch Nữ 50m Trên 46 tuổi trở lên 

11 Ếch Nữ 50m Từ 36 đến 45 tuổi 

12 Ếch Nữ 50m   Dưới 35 tuổi  

THỜI GIAN THI ĐẤU BUỔI CHIỀU 13h30 NGÀY 11/11/2022 

1 Ngữa Nam 100m Trên 46 tuổi trở lên 

100 NGỮA 

2 Ngữa Nam 100m Từ 36 đến 45 tuổi 

3 Ngữa Nam 100m  Dưới 35 tuổi 

4 Ngữa Nữ 100m Trên 46 tuổi trở lên 

5 Ngữa Nữ 100m Từ 36 đến 45 tuổi 

6 Ngữa Nữ 100m   Dưới 35 tuổi  

7 Tự do Nam 50m Trên 46 tuổi trở lên 
50 TD 

8 Tự do Nam 50m Từ 36 đến 45 tuổi 



9 Tự do Nam  50m Dưới 35 tuổi 

50 TD 
10 Tự do Nữ 50m Trên 46 tuổi trở lên 

11 Tự do Nữ 50m Từ 36 đến 45 tuổi 

12 Tự do Nữ 50m Dưới 35 tuổi  

THỜI GIAN THI ĐẤU BUỔI SÁNG 9h00 NGÀY 12/11/2022 

1 Ếch Nam 100m Trên 46 tuổi trở lên 

100 ẾCH 

2 Ếch Nam 100m Từ 36 đến 45 tuổi 

3 Ếch Nam 100m Dưới 35 tuổi 

4 Ếch Nữ 100m Trên 46 tuổi trở lên 

5 Ếch Nữ 100m Từ 36 đến 45 tuổi 

6 Ếch Nữ 100m Dưới 35 tuổi  

7 Ngữa Nam 50m Trên 46 tuổi trở lên 

50 NGỮA 

8 Ngữa Nam 50m Từ 36 đến 45 tuổi 

9 Ngữa Nam 50m Dưới 35 tuổi 

10 Ngữa Nữ 50m Trên 46 tuổi trở lên 

11 Ngữa Nữ 50m Từ 36 đến 45 tuổi 

12 Ngữa Nữ 50m Dưới 35 tuổi  

1 

TIẾP SỨC 

 Trên 46 tuổi trở lên 

NAM 2  Từ 36 đến 45 tuổi 

3  Dưới 35 tuổi 

4  Trên 46 tuổi trở lên 

NỮ 5  Từ 36 đến 45 tuổi 

6  Dưới 35 tuổi  

 


